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A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Ghi vào bài làm chữ cái đầu của đáp án đúng
Câu 1. Thực phẩm nào dưới đây chứa hàm lượng vitamin cao nhất?
A. Nước	B. Đồ ăn nhanh	C. Rau, quả       D. Đồ uống có ga
Câu 2. Trẻ nhỏ bị còi xương khi thiếu loại vitamin nào?
A. Vitamin B	B. Vitamin D	C. Vitamin A       D. Vitamin C
Câu 3. Người béo phì nên ăn loại thực phẩm nào dưới đây?
A. Nước uống có ga                   B. Ăn ít thức ăn nhưng nên ăn đầy đủ tinh bột
C. Đồ ăn nhanh                          D. Hạn chế tinh bột, đồ chiên rán, ăn nhiều rau xanh
Câu 4. Điều nào sau đây là đúng khi nói về vitamin?
A. Cơ thể người và động vật có thể tự tổng hợp tất cả các loại vitamin.
B. Vitamin là hợp chất hóa học phức tạp.
C. Vitamin có nhiều trong đồ ăn nhanh.
D. Vitamin là thành phần cấu trúc của nhiều enzim trong cơ thể.
Câu 5. Sự trao đổi chất ở người diễn ra ở mấy cấp độ ?
A. 4 cấp độ     B. 3 cấp độ        C. 2 cấp độ        D. 5 cấp độ
Câu 6. Loại vitamin nào dưới đây không tan trong dầu, mỡ ?
A. Vitamin A    B. Vitamin C       C. Vitamin                 D. Vitamin D
Câu 7. Vai trò chính của quá trình bài tiết là gì?
A. Thanh lọc cơ thể
B. Làm cho môi trường trong cơ thể ổn định
C. Đảm bảo các chất dinh dưỡng trong cơ thể luôn được đổi mới
D. Giúp giảm cân.
Câu 8. Quá trình bài tiết không thải chất nào dưới đây?
A. Chất cặn bã            B. Nước tiểu                      C. Chất độc	D. Chất dinh dưỡng
Câu 9. Ở người, lông không bao phủ ở vị trí nào dưới đây ?
A. Gan bàn chân	B. Má			C. Bụng chân	                D. Đầu gối
Câu 10. Lông mày có tác dụng gì ?
A. Bảo vệ trán						B. Hạn chế bụi bay vào mắt
C. Ngăn không cho mồ hôi chảy xuống mắt		D. Giữ ẩm cho đôi mắt
Câu 11. Hoạt động của bộ phận nào giúp da luôn mềm mại và không bị thấm nước ?
A. Thụ quan		B. Tuyến mồ hôi	C. Tuyến nhờn	D. Tầng tế bào sống
Câu 12. Cảm giác nóng, lạnh ta có được trên da là do hoạt động chức năng của thành phần nào mang lại ?
A. Thụ quan		B. Mạch máu	                C. Tuyến mồ hôi	         D. Cơ co chân lông
Câu 13. Đơn vị cấu tạo nên hệ thần kinh là: 
A. hạch thần kinh.	B. dây thần kinh.            C. cúc xináp.		D. nơron.
Câu 14: Chức năng của hệ thần kinh là gì?
A. Điều khiển, điều hòa, phối hợp hoạt động các cơ quan trong cơ thể
B. Giám sát các hoạt động, thông báo cho não bộ hoạt động của các cơ quan trong cơ thể
C. Điều hòa nhiệt độ, tuần hoàn, tiêu hóa
D. Sản xuất tế bào thần kinh
Câu 15. Dây thần kinh tủy được cấu tạo như thế nào ?
A. Tùy từng loại mà dây thần kinh được cấu tạo bởi bó sợi thần kinh vận động hoặc bó sợi cảm giác.
B. Chỉ được cấu tạo bởi bó sợi thần kinh vận động
C. Chỉ được cấu tạo bởi bó sợi thần kinh cảm giác
D. Bao gồm bó sợi thần kinh cảm giác và bó sợi thần kinh vận động
Câu 16. Ở người, trụ não có chức năng chủ yếu là gì ?
A. Điều khiển các hoạt động có ý thức của con người.
B. Điều khiển, điều hòa hoạt động của các nội quan, đặc biệt là hoạt động tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa.
C. Điều hòa, phối hợp các cử động phức tạp và giúp giữ thăng bằng cơ thể.
D. Là trung ương điều khiển các quá trình trao đổi chất và điều hòa thân nhiệt.
Câu 17. Khi nói về cấu tạo của đại não, phát biểu nào dưới đây là đúng ?
A. Chất xám bao bọc bên ngoài, chất trắng nằm bên trong
B. Chất xám bao bọc bên ngoài, chất trắng nằm bên trong tạo thành các nhân nền
C. Chất trắng bao bọc bên ngoài, chất xám nằm bên trong
D. Chất trắng bao bọc bên ngoài, chất xám nằm bên trong tạo thành các nhân nền
Câu 18: Dựa vào đâu mà hệ thần kinh người được phân biệt thành hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng ?
A. Cấu tạo     B. Chức năng        C. Tần suất hoạt động         D. Thời gian hoạt động
Câu 19: Hệ thần kinh gồm: 
A. bộ phận trung ương và ngoại biên.          B. bộ não và các cơ.
C. tủy sống và tim mạch.                      D. tủy sống và hệ cơ xương.
Câu 20. Vỏ não người có bề dày khoảng:
A. 1 – 2 mm.	            B. 2 – 3 mm.	            C. 3 – 5 mm.	              D. 7 – 8 mm.

B. TỰ LUẬN (5 điểm): 
Câu 21 (2 điểm):
a. Vì sao nhà nước vận động nhân dân sử dụng muối iốt?(1 điểm)
b. Vì sao cần bổ sung thức ăn giàu chất sắt cho các bà mẹ khi mang thai?(1 điểm)
Câu 22 (2 điểm): Nêu khái niệm bài tiết và kể tên các cơ quan bài tiết với các sản phẩm thải chủ yếu?
Câu 23 (1 điểm): Giải thích vì sao người say rượu thường có biểu hiện chân nam đá chân chiêu trong lúc đi?
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